	SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG
BỆNH VIỆN MẮT & DA LIỄU
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:       /TM-BVM&DL
V/v mời chào giá các mặt hàng vật tư, hóa chất xét nghiệm, và các loại vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn.
	          Hải Dương, ngày 13 tháng 6 năm 2025


THƯ MỜI BÁO GIÁ
Kính gửi: Các công ty sản xuất/kinh doanh tại Việt Nam

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Để thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho người bệnh; Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương cần mua sắm các mặt hàng vật tư, hóa chất xét nghiệm cho năm 2025-2026 và có nhu cầu  nhận  báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật với nội dung cụ thể như sau: 
I. Thông tin của đơn vị mời báo giá:

1. Đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương

2.Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá: 
  - Đ/c Đỗ Việt Dũng:  0987203688

	- Đ/c Nguyễn Thị Mai Yên: 
	0974.507.113

	- Đ/c Nguyễn Văn Nhất:
	0913.139.333


3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nộp trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận đấu thầu - Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương.
- Địa chỉ: ngõ 144 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Hoặc gửi chuyển phát nhanh 01 bản cứng có đóng dấu và gửi 01 bản scanner PDF về địa chỉ Email: todauthauhd@gmail.com.  
II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hoá: (Chi tiết theo phụ lục I đính kèm).
2. Mẫu báo giá: (Chi tiết theo phụ lục II đính kèm).

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Giao hàng tại Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương.

4. Thời gian giao hàng dự kiến:  Không quá 30 ngày sau khi nhận được yêu cầu (dự trù) của bệnh viện.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng lần nghiệm thu giao hàng.
6.Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ  ngày 13/6/2025 đến ngày 23/6/2025.
7. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 12/6/2025.
Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Y tế (đăng website SYT);
- CNTT(đăng Website BV, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia);

- Lưu: VT, BPĐT.
	GIÁM ĐỐC

  


PHỤ LỤC I
DANH MỤC HÀNG HOÁ
(Kèm theo thư mời số:     /TM-BVM&DL ngày 13/6/2025 
của Bệnh viện Mắt & Da liễu Hải Dương)
	STT
	Tên trang thiết bị y tế 
	Thông số kỹ thuật
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú

	
	VẬT TƯ, HÓA CHẤT TIÊU HAO

	1
	Bông (gòn)
	Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên.Bông trắng, không mùi, độ thấm hút cao, dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; CE, GMP
	
	Kg
	213
	

	2
	Dung dịch rửa tay phẫu thuật 
	Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w); Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride 0,1 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm: glycerine,...
Chất hoạt động bề mặt.
Chất khóa ion nước cứng..
	
	Lít
	50
	

	3
	Viên khử khuẩn 2,5g
	Thành phần:  Natridichloroisocyanurate 

/Troclosene Sodium, Sodium 

Bicarbonate, Adipic Acid, Sodium 

Sulphate.

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Thành phần chính: 

Tổ hợp 5 Enzyme (amylase, protease, lipase, celullase và mannanase). 

PH: 7.5-9.5  

Chất hoạt động bề mặt: <15% w/w ( mỗi 100g Enzydip - 5 có chất hoạt động bề mặt < 15g)

Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
	
	Viên
	3000
	

	4
	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ có hoạt tính Enzyme
	Thành phần chính: 

Tổ hợp 5 Enzyme (amylase, protease, lipase, celullase và mannanase). 

PH: 7.5-9.5  

Chất hoạt động bề mặt: <15% w/w ( mỗi 100g Enzydip - 5 có chất hoạt động bề mặt < 15g)

Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016
	
	Lít
	20
	

	5
	Sanosil S 010
	- Dung dịch sát khuẩn bề mặt qua đường không khí.
- Thành phần: Hydrogen peroxide 5%.
 Dùng cho máy phun khử khuẩn bề mặt ALFASOL.
	Can 5 Lít
	Lít
	125
	Dùng cho máy phun khử khuẩn bề mặt ALFASOL

	6
	Povidone 10% 100ml
	Sát trùng da, niêm mạc. Đạt TCCS, ISO 13485:2016; ISO 9001:2015; CE; GMP
	
	Lọ
	1.510
	

	7
	Cồn 90 độ chai 500ml
	Sát trùng dụng cụ y tế.  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
	
	Chai
	680
	

	8
	Bơm tiêm nhựa 1ml
	Nhựa y tế nguyên sinh.  Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Oxide (E.O).  Kim sắc nhọn được sản xuất từ thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001:2015
	
	Cái
	3000
	

	9
	Bơm tiêm nhựa 3ml
	Nhựa y tế nguyên sinh.  Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Oxide (E.O).  Kim sắc nhọn được sản xuất từ thép không gỉ.  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001:2015 
	
	Cái
	300
	

	10
	Bơm tiêm nhựa 5ml
	Nhựa y tế nguyên sinh.  Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Oxide (E.O).  Kim sắc nhọn được sản xuất từ thép không gỉ.  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001:2015 
	
	Cái
	39.600
	

	11
	Bơm tiêm nhựa 10 ml
	Nhựa y tế nguyên sinh.  Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Oxide (E.O).  Kim sắc nhọn được sản xuất từ thép không gỉ.  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001:2015 
	
	Cái
	6.300
	

	12
	Bơm tiêm Insulin 1ml (30G x 1/2" x 13mm, kim liền đốc)
	Bơm tiêm insulin có thể tích 1ml. Cỡ kim 30G x 1/2",đầu kim dài 13mm.  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001:2015
	
	Cái
	1000
	

	13
	Kim cánh bướm các cỡ 
	- Dây dẫn: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm dẻo, độ đàn hồi cao.

- Dây dài ≥ 300mm 
- Cỡ kim 23G x ¾",
- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
	 . 
	Cái
	1.200
	

	14
	Kim lấy máu, lấy thuốc các cỡ
	Kim: được làm bằng thép không gỉ. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, có nắp chụp bảo vệ. Đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt, không DEHP.  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001:2015
	.
	Cái
	6.150
	

	15
	Dây truyền dịch kèm kim cánh bướm đôi
	Dây dẫn: Dài >=1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC tráng silicon có độ đàn hồi cao. Chứng nhận đạt không có chất gây tan huyết. Đầu nối kim thiết kế khóa vặn để khóa chặt kim (Luer lock). Van thoát khí (van lọc khí): có thiết kế màng lọc khuẩn 0.2µm vô khuẩn.  - Kim 2 cánh bướm: 23G và các cỡ khác theo yêu cầu. - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001:2015
	
	Bộ
	5.000
	

	16
	Băng keo lụa
	  * Băng có cấu tạo nền vải lụa phủ lớp keo Acrylate ít gây dị ứng. Thành phần chính gồm: Băng vải lụa : 50-70%; Nền keo Acrylate : 30-50%

* Băng có độ dính tốt, bền chắc và tiện lợi, thông thoáng cho da, không gây kích ứng, không sót keo khi tháo băng ra, chống thấm nước. 

* Thiết kế đặc biệt giúp dễ dàng xé băng theo 2 chiều. 

* Thiết kế lõi giấy thân thiện với môi trường. 

* Kích thước:  2,5cm x 9,1m

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; CE,GMP
	
	Cuộn
	980
	

	17
	Gạc hút y tế (gạc mét)
	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; CE, GMP 
	
	mét
	1.870
	

	18
	Băng dính cá nhân
	Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước

Đệm thấm dịch: màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính

Sản phẩm được Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 
	
	miếng
	1.500
	

	19
	Khẩu trang y tế 
	Hai lớp ngoài vải không dệt.

Lớp vi lọc ở giữa yêu cầu thấu khí, không thấm nước. 

+ 1 thanh tựa mũi: Bằng nhựa 100% nguyên chất hoặc kẽm bọc nhựa 

2 dây đeo tai độ co giãn tốt. 

Màu sắc đồng đều, không loang bẩn.

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận CE, GMP
	
	Cái
	28.200
	

	20
	Mũ giấy
	Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều. 

Không kích ứng da 

Tiệt trùng bằng khí EO. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016;  chứng nhận GMP, CE
	
	Cái
	17.500
	

	21
	Gel siêu âm
	Gel sử dụng trong siêu âm.  Không gây mẩn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5-7.5. 

Can 5 lít.
	
	can
	7
	

	22
	Gel điện tim
	Gel điện tim phù hợp điện cực máy điện tim. Vô khuẩn, không mẫn cảm da, không gây rát da. 
	
	Tuýp
	5
	

	23
	Giấy in điện tim 3 cần
	Cỡ giấy 63mm x 30m. 

Đạt tiêu chuẩn iso 13485
	
	Cuộn
	10
	

	24
	Ống nghiệm chống đông  EDTA
	Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, đậy kín thành ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA  phải ở trong khoảng từ 1,2 

mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
	.
	Cái
	14.000
	

	25
	Ống nghiệm nước tiểu
	Chất liệu: Thủy tinh 

Kích thước: 16mm x 160mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
	
	Cái
	5.00
	

	26
	Lamen
	Kích thước 22x22 mm, được làm bằng thủy tinh, sạch và đánh bóng. Đồng đều về cắt và độ dầy, chính xác về kích thước.Bề dày: 0.13mm - 0.22mm 
	
	Cái
	6.000
	

	27
	Lam kính trơn
	Kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc. Đạt tiêu chuẩn ISO; CE
	
	Cái
	6.120
	


	28
	Ống nghiệm Eppendorf
	Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, 

dung tích mẫu 0.5ml

Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh trong sinh học phân tử

Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ (-196) - 120 độ C (đun sôi được). 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016 và CE 
	
	Cái
	4.000
	

	29
	Nước cất 1 lần
	Trong suốt, không màu, không mùi. Đạt TCCS
	
	lít
	1.400
	

	30
	Nước cất 2 lần
	 Tinh khiết.Trong suốt, không màu, không mùi.

Không chứa tạp chất, vi khuẩn và các ion kim loại. Đạt TCCS
	
	lít
	40
	

	31
	Chỉ thị nhiệt 3M
	Dùng kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn bên trong của gói.  

Được thiết kế với vạch mực chạy hiển thị kết quả ngay trên sản phẩm.  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
	
	Cái
	2.500
	

	32
	Quả lọc lắp đầu vòi dùng trong bồn rửa tay phẫu thuật
	Tỷ lệ dòng chảy : Với nước tại Dp = 3 bar (300 kPa, 43.5 psi), 12l/phút

Chất liệu : Màng lọc Cellulose acetate hai lớp, vỏ polypropylene

Cỡ lỗ: 0.45 µm + 0.2 µm

Diện tích lọc: 0.1 m2

Hấp tiệt trùng: 121oC, 1 bar, 30 phút hoặc 134oC, 2 bar, 15 phú.

Số lần tiệt trùng > 50 - 60 lần (2 – 3 ngày/lần) . 
	
	Cái
	10
	

	33
	Pank 25cm 
	Chất liệu ninox, dài >=24cm, không có mấu
	
	cái
	11
	

	34
	Dao mổ số 15
	Lưỡi dao mổ số 15 được khử trùng bằng bức xạ gamma, được làm bằng 1 trong hai loại thép carbon hoặc thép không gỉ
	
	Cái
	3.600
	

	35
	Dao mổ số 11
	Lưỡi dao mổ số 11 được khử trùng bằng bức xạ gamma, được làm bằng 1 trong hai loại thép carbon hoặc thép không gỉ
	
	Cái
	1.100
	

	36
	Áo phẫu thuật dùng 1 lần
	Áo phẫu thuật vô trùng, làm từ vải không dệt, có dây đai buộc sau lưng. Cổ tay có viền thun. chống thấm cồn, chống thấm nước, chống tĩnh điện. Vải bọc SPP 40gsm. Áo kích thước size M ( 150(W) x 125 (H) cm).
	
	Cái
	1.000
	

	37
	Săng mổ phẫu thuật  mắt  dùng 1 lần
	Săng phẫu thuật mắt 120x140 cm có màng phẫu thuật và túi thu dịch.  Vải không dệt, đã tiệt trùng, dùng một lần, một lỗ.

Dùng cho các ca phẫu thuật, thủ thuật mắt trong y tế.
	
	Cái
	1.000
	

	38
	Găng tay sử dụng trong thăm khám các cỡ
	Không có thành phần gây độc hại.

Màu sắc: Trắng

Kích cỡ: 6.5/7.0/7.5 Găng tay cao su tự nhiên, có bột dùng trong thăm khám

Chất liệu và đặc tính: Mủ cao su tự nhiên, Găng có bề mặt nhám hoặc trơn nhẵn, thuận cả hai tay

Màu sắc: Trắng

Kích cỡ: XS/S/M/L
	Hộp 50 đôi
	Đôi
	39.200
	

	39
	Găng tay vô trùng dùng trong phẫu thuật, thủ thuật các cỡ
	Găng tay cao su tự nhiên, tiệt trùng, có bột dùng trong thủ thuật, phẫu thuật

Chất liệu và đặc tính: Mủ cao su tự nhiên. Nhám lòng bàn tay và ngón tay.

Có phân biệt tay trái/phải, cổ tay có se viền, có bột

Bao gói đạt chuẩn y tế ISO 13485:2016.

Không có thành phần gây độc hại.

Màu sắc: Trắng

Kích cỡ: 6.5/7.0/7.5
	Hộp 50 đôi
	Đôi
	36.750
	

	40
	Chlorine 90
	Dạng viên nén, màu trắng. Dùng trong hệ thống xử lý nước thải

Trọng lượng viên 200gr
	
	kg
	40
	

	41
	Máy đo huyết áp + Tai nghe
	Máy đo huyết áp đồng hồ dùng đo huyết áp bằng tay và có ống nghe nhịp tim, huyết áp, phổi.

Bao huyết áp: Làm bằng vải kaki, bóp bóng dây dẫn làm bằng cao su, kích thước vòng đo cánh tay từ 20 - 32 cm. Ống nghe: 2 mặt nghư, chiều dài ống nghe từ 50 - 60cm
	
	Cái
	16
	

	42
	Dung dịch lugol 1%
	Chai 500ml
	
	Chai
	10
	

	43
	Dung dịch xanh methylen 0,3% 
	Chai 500ml
	
	Chai
	01
	

	44
	Dung dịch Fucsin base 10%
	Chai 500ml
	
	Chai
	02
	

	45
	Dung dịch axeton 99,5%
	Chai 500ml
	
	Chai
	03
	

	36
	Dung dịch tím getian 10%
	Chai 500ml
	
	Chai
	02
	

	47
	Dung dịch cồn acid HCL 3%
	Chai 500ml
	
	Chai
	01
	

	48
	Dung dịch KOH 30%
	Chai 500ml
	
	Chai
	08
	

	49
	Dung dịch Fucsin acid 0,3%
	Chai 500ml
	
	Chai
	01
	

	Vật tư máy sinh hoá A25

	50
	Concentrated System Liquid
	Dung dịch rửa được thiết kế đặc biệt cho máy phân tích sinh hoá
	
	Lít
	4
	

	51
	Concentrated Washing Solution
	Dung dịch rửa được thiết kế đặc biệt cho máy phân tích sinh hoá
	
	Lít
	2
	Vật tư máy sinh hoá A25

	52
	Sample well 
	Cóng đựng bệnh phẩm dùng cho máy phân tích sinh hoá tự động A25
	
	Cái
	4000
	

	53
	Halogen lamp 
	Bóng đèn 12v-20w dùng cho máy phân tích sinh hoá tự động A25
	
	Cái
	5
	

	54
	Reaction Rotor 
	Rotor làm từ chất liệu UV-VIS, tự động kiểm tra trạng thái
	
	Cái
	10
	

	VẬT TƯ THEO MÁY SINH HÓA COMBI

	55
	Sample cup 
	Cốc đựng bệnh phẩm dùng cho máy phân tích sinh hoá tự động combi
	
	Cái
	4.000
	

	56
	Tensioattive - Surfactant
	Dung dịch được thiết kế đặc biệt cho máy phân tích sinh hoá, là dung dịch không chứa các chất được cho là nguy hiểm cho con nguời hoặc môi trường.
	
	ml
	500
	

	57
	Halogen lamp 
	Bóng đèn dùng cho máy phân tích sinh hoá combi
	
	Cái
	5
	

	58
	Alkaflush
	Dung dịch được thiết kế đặc biệt cho máy phân tích sinh hoá, thành phần gồm Sodium hydroxide 4%, Non-ionic stabilizer <0.1 %
	
	Lít
	3
	

	HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA

	59
	Hóa chất xét nghiệm Bilirubin Direct (Bilirubin trực tiếp/Bilirubin liên hợp-test)
	Thuốc thử RD1: Sulfanilic acid >=3.2mmol/L, Hydrochloric acid >=165 mmol/L. 

Thuốc thử R2: Sodium nitrite >=8.6 mmol/L. dải đo 1-100 µmol/l
	RD1>= 250ml

R2>= 50 ml
	Hộp
	8
	

	60
	Hóa chất xét nghiệm Bilirubin Total
	Thuốc thử RT1 : Sufanilic acid >=3.2mmol/L, Hydrochloric acid >=165mmol/L, Dimethylsulfoxide 

>=7mol/L 

Thuốc thử R2: Sodium nitrite >=8.6 mmmol/L ,dải đo 3,5-340 µmol/l
	RT1>= 250ml

R2>= 50 ml
	Hộp
	8
	

	61
	Hóa chất xét nghiệm Cholesterol
	Thuốc thử ( R1):Pipes buffer,pH=6.90

  >=50 mmol/l

Phenol >=


24 mmol/l

Sodium cholate >=

0.5 mmol/l

4-Aminoantipyrine >= 

0.5 mmol/l

Cholesterol esterase >=

180 U/l

Cholesterol oxidase >=

200 U/l

Peroxidase >=


1000 U/l,dải đo 0.4-20 mmol/l
	R1: >=120ml
	Hộp
	7
	

	62
	Hóa chất xét nghiệm Glucose 
	Thuốc thử (R1): Phosphate buffer PH 7,40  >=100mmol/L; 

Phenol >=10mmol/L,  

4-Aminoantipyrine  >=0,3mmol/l; Glucose oxidase >=10000U/L; Proxidase  >=700U/L. dải đo 0.28-40mmol/l
	R1:>= 120ml
	Hộp
	40
	

	63
	Hóa chất xét nghiệm GOT/AST (men tế bào: gan, tim)
	1. Thuốc thử (R1)

Tris puffer, pH=7.80
 >=  
88 mmol/l

Laszpartate >=


260 mmol/l

LDH >=


1500 U/l 

MDH >=


900 U/l

NADH >=


0,24 mmol/l

2. Thuốc thử (R2)

α-ketoglutarate >=

12 mmol/l ,dải đo 5-260U/l 
	R1: >=80ml, R2: >=40ml
	Hộp
	14
	

	64
	Hóa chất xét nghiệm GPT/ALT (men gan)
	1.Thuốc thử (R1)

Tris puffer, pH=7.50  >= 
110 mmol/l

Lalanine >=


600 mmol/l

LDH >=


1500 U/l

NADH >=


240 μmol/l

2.Thuốc thử (R2)

α-ketoglutarate

 >=16 mmol/l,  dải đo 5-450U/l
	R1: >=80ml, R2: >=40ml
	Hộp
	14
	

	65
	Hóa chất xét nghiệm Triglycerides
	Thuốc thử (R1)

Pipes buffer, pH=6.30 >=

50 mmol/l

4-Chlorophenol >=


4 mmol/l

Mg2+ >=


15 mmol/l

ATP >=



 2 mmol/l

Glycerol kinase (GK)>=


0.4 kU/l

Peroxidase >=


2 kU/l

Lipoprotein lipase >=


2 kU/l

4-Aminoantipyrine >=


0.4 mmol/l

Glycerol-3-phosphate-Oxidase (GPO) >=
1.5 kU/l

 dải đo 0.006 mmol/l -11,27mmol/l  
	R1: >=120ml
	Hộp
	7
	

	66
	Hóa chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa
	Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm sinh hóa.
	lọ 5ml 
	Lọ
	20
	

	67
	QC mức thường cho
các xét nghiệm sinh hoá.
	Vật liệu kiểm chứng dùng cho các xét nghiệm sinh hóa.
	lọ 5ml 
	Lọ
	20
	

	68
	QC mức bệnh lý cho
các xét nghiệm sinh hoá.
	Vật liệu kiểm chứng dùng cho các xét nghiệm sinh hóa.
	lọ 5ml 
	Lọ
	20
	

	69
	Hoá chất xét nghiệm Urea
	 Dải đo 1-66,7mmol/l

1. Thuốc thử (R1)

NADH >=

320 μmol/l

2. Thuốc thử (R2)

Tris buffer, pH=7.60>= 
100 mmol/l

α-Ketoglutarate 
>=9 mmol/l

Urease >=

6500 U/l

GLDH >=

1100 U/l
	R1:>= 90ml

R2:>= 30 ml
	Hộp
	6
	

	 HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC THEO MÁY SYSMEX (XN - 330)

	70
	Dung dịch đếm hồng cầu 
	Thành phần: Sodium Lauryl Sulfate 1.7 g/L. Lưu trữ ở nhiệt độ từ 1 - 30 độ C.
	Hộp (500ml x 3 lọ)
	Hộp
	6
	

	71
	Dung dịch pha loãng 
	Thành phần: Sodium chloride 0.7%; Tris buffer 0.2%; EDTA-2K 0.02%
Bảo quản: 2 - 35 độ C
	 Can 20L x 1
	Can
	30
	

	72
	Dung dịch ly giải tế bào 
	Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.07%; Nonionic surfactant 0.17%
Bảo quản: 2 - 35 độ Cs
	 Can 5L x 1
	Can
	6
	

	73
	Dung dịch nhuộm tế bào 
	Thành phần: Polymethine 0.002%; methanol 3.0%; Ethylene Glycol 96.9%
	Hộp 42ml x 2
	Hộp
	4
	Hoá chất xét nghiệm huyết học theo máy Sysmex (XN-330)

	74
	Dung dịch rửa máy 
	Thành phần: Sodium Hypochlorite (có chứa clo tỷ lệ 5,0%)
	Hộp 4ml x 20
	Hộp
	3
	Hoá chất xét nghiệm huyết học theo máy Sysmex (XN-330)

	75
	Chất kiểm chuẩn mức 1
	Thành phần:bao gồm tế bào hồng cầu,bạch cầu ,hồng cầu nhân,tiểu cầu ở người.được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản.
bảo quản:2-8 độ. 
	Lọ 3ml x 1
	Lọ
	6
	Hoá chất xét nghiệm huyết học theo máy Sysmex (XN-330)

	76
	Chất kiểm chuẩn mức 2
	Thành phần:bao gồm tế bào hồng cầu,bạch cầu ,hồng cầu nhân,tiểu cầu ở người.được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản.
bảo quản:2-8 độ. 
	Lọ 3ml x 1
	Lọ
	6
	Hoá chất xét nghiệm huyết học theo máy Sysmex (XN-330)

	77
	Chất kiểm chuẩn mức 3
	Thành phần:bao gồm tế bào hồng cầu,bạch cầu ,hồng cầu nhân,tiểu cầu ở người.được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản.
Bảo quản:2-8 độ. 
	Lọ 3ml x 1
	Lọ
	6
	Hoá chất xét nghiệm huyết học theo máy Sysmex (XN-330)

	78
	Chất hiệu chuẩn huyết học
	Chất hiệu chuẩn cho máy huyết học. Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và hồng cầu nhân ở người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 4 giờ. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C.
	lọ 3ml x 1
	Lọ
	2
	

	HÓA CHẤT NƯỚC TIỂU THEO MÁY SIEMENS

	79
	Que thử nước tiểu 10 thông số
	Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, 

Ketone, pH, Blood, Nitrite, Protein, 

Urobilinogen, Leukocyte, SG. 

- Dải đo của các chỉ số: 

Protein: 15-30mg/dL albumin 

Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin 

Leukocyte: 5-15 

Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion 

Glucose: 75-125mg/dL 

Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid 

pH: 4.6- 8.0 

SG: 1.001-1.035 

Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL 

Urobilinogen: 0.2EU/dL 

Trên thanh thử có miếng dán (ID band) 

có tác dụng kích hoạt kiểm tra tự động. 
	Hộp 100 test
	Hộp
	120
	

	80
	Hóa chất kiểm tra độ chuẩn dương tính 
	Hóa chất kiểm tra độ chuẩn dương tính dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động Thành phần: Glucose; crystalline bilirubin; sodium methyl acetoacetate; bovine hemoglobin; bovine serum albumin; 5-(4-sulfobutoxy)-2 methylindole sodium salt; sodium nitrite;  protease (fungal). 
	Hộp 
(25 test)
	Hộp
	8
	Hoá chất xét nghiệm nước tiểu theo máy SIEMENS

	81
	Hóa chất kiểm tra độ chuẩn âm tính 
	Hóa chất kiểm tra độ chuẩn âm tính dùng cho máy phân tích nước tiểu 
- Thành phần: Potassium phosphate monobasic and dibasic; sodium chloride; urea
	Hộp 
(25 test)
	Hộp
	8
	Hoá chất xét nghiệm nước tiểu theo máy SIEMENS

	Vật tư trong chẩn đoán

	82
	Test nhanh chẩn đoán kháng thể HIV  
	Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy: >= 99%; Độ đặc hiệu: >=99%.

Kít thử hoạt động ổn định ít nhất 24 giờ sau khi mở túi nhôm.


	Hộp 100 test
	Test
	100
	

	83
	Test nhanh chẩn đoán Giang mai 
	Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng Treponema pallidum.

Độ nhạy:>=99% và Độ đặc hiệu: >=99% so với TPHA.

Mẫu xét nghiệm: huyết thanh,

huyết tương, máu toàn phần. Kít thử hoạt động ổn định ít nhất 24 giờ sau khi mở túi nhôm.

Đạt tiêu chuẩn: ISO


	Hộp 100 test
	Test
	100
	

	84
	Test nhanh chẩn đoán kháng nguyên viêm gan B 
	Phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người.

Độ nhạy>= 95%, Độ đặc hiệu:>= 97%.

Các mẫu ly giải máu, mẫu mỡ máu, vàng da không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Không có phản ứng chéo với các mẫu chứa yếu tố dạng thấp, chứa kháng thể kháng HCV, kháng thể kháng HIV và phụ nữ mang thai. Kít thử ổn định trong vòng  4 tuần khi để ở nhiệt độ 55°C
	Hộp 30 Test
	Test
	120
	

	85
	Test định danh vi khuẩn Chlamydia
	Phát hiện định tính Chlamydia

trachomatis trong mẫu tăm bông dịch cổ tử cung, tăm bông dịch niệu đạo nam và / hoặc mẫu nước tiểu nam giới. 

Độ nhạy >= 85 %, độ đặc hiệu >=95% tuỳ thuộc mẫu bệnh phẩm. 
	Hộp 20 test
	Test
	20
	

	BÓNG ĐÈN THEO MÁY

	86
	Bóng đèn SHV cho máy phẫu thuật TAKAGI  OM-5
	 Công suất: 15V/ 150W. 
Phù hợp với dòng SHV phẫu thuật Takagi Om-5
	
	Cái
	                   10   
	

	87
	Bóng đèn cho máy sinh hiển vi khám bệnh Inami
	Bóng đèn phù hợp với sinh hiển vi khám bệnh Inami
	
	Cái
	                   30   
	

	88
	Bóng đèn cho đèn soi đáy mắt HEINE
	Bóng đèn phù hợp với đèn soi đáy mắt Heine
	
	Cái
	                     6   
	

	89
	Bóng đèn cho đèn soi đáy mắt HEINE EN100-1  (Cắm điện)
	Bóng đèn phù hợp với đèn soi đáy mắt Heine EN100-1 (Cắm điện)
	
	Cái
	                   10   
	

	90
	Bóng đèn cho kính hiển vi Olympus CX-23
	Bóng đèn phù hợp với sinh hiển vi CX-23
	
	Cái
	                     5   
	

	91
	Bóng đèn gù
	Bóng đèn phù hợp với đèn gù phẫu thuật
	
	Cái
	                 110   
	

	
	Chỉ khâu dùng trong phẫu thuật, thủ thuật

	92
	Chỉ không tiêu 5/0
	- Chỉ khâu  5-0
- Chiều dài chỉ  ≥ 45cm. 
- Kim làm bằng thép
- Tiêu chuẩn ISO 13485, CE
	Hộp 12 sợi
	Sợi
	                 335   
	

	93
	Chỉ không tiêu 6/0
	Chỉ đơn Nylon 6.0, chiều dài chỉ ≥ 50 cm. Hai kim cong tiết diện hình thang, đường kính kim ≤ 0.33mm , độ cong 3/8. Kim làm bằng thép cứng không gỉ được phủ silicon. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. Xuất xứ: Châu âu hoặc G7
	Hộp 12 sợi
	Sợi
	                 200   
	

	94
	Chỉ không tiêu 7/0
	Chỉ đơn Nylon7.0, chiều dài chỉ ≥ 50 cm. Hai kim cong tiết diện hình thang, đường kính kim ≤ 0.33mm , độ cong 3/8. Kim làm bằng thép cứng không gỉ được phủ silicon. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. Xuất xứ: Châu âu hoặc G7
	Hộp 12 sợi
	Sợi
	                 400   
	

	95
	Chỉ không tiêu 9/0
	Chỉ đơn Nylon 10.0, chiều dài chỉ ≥ 30 cm. Hai kim cong tiết diện hình thang, đường kính kim ≤ 0.20mm , độ cong 3/8. Kim làm bằng thép cứng không gỉ được phủ silicon. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. Xuất xứ: Châu âu hoặc G7
	Hộp 12 sợi
	Sợi
	                 400   
	

	96
	Chỉ không tiêu 10/0
	Chỉ đơn Nylon 10.0, chiều dài chỉ ≥ 30 cm. Hai kim cong tiết diện hình thang, đường kính kim ≤ 0.14mm , độ cong 3/8. Kim làm bằng thép cứng không gỉ được phủ silicon. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. Xuất xứ: Châu âu hoặc G7
	Hộp 12 sợi
	Sợi
	                 270   
	

	97
	Chỉ tiêu tổng hợp số 6/0
	Chỉ tự tiêu 6.0, chiều dài chỉ ≥ 45 cm. Hai kim cong tiết diện lục giác, đường kính kim ≤ 0.28mm , độ cong 1/4. Kim làm bằng thép cứng không gỉ được phủ silicon. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. Xuất xứ: Châu âu hoặc G7
	Hộp 12 sợi
	Sợi
	                 335   
	

	98
	Chỉ tiêu tổng hợp số 7/0
	Chỉ tự tiêu 7.0, chiều dài chỉ ≥ 30 cm. Hai kim cong tiết diện hình thang, đường kính kim ≤ 0.20mm , độ cong 3/8. Kim làm bằng thép cứng không gỉ được phủ silicon. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. Xuất xứ: Châu âu hoặc G7
	Hộp 12 sợi
	Sợi
	                     5   
	

	99
	Chỉ tiêu tổng hợp 8/0
	Chỉ tự tiêu 8.0, chiều dài chỉ ≥ 30 cm. Hai kim cong tiết diện hình thang, đường kính kim ≤ 0.20mm , độ cong 3/8. Kim làm bằng thép cứng không gỉ được phủ silicon. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA. Xuất xứ: Châu âu hoặc G7
	Hộp 12 sợi
	Sợi
	              1.010   
	

	
	Vật tư dùng trong phẫu thuật mắt

	100
	Chất nhầy dùng trong Phẫu thuật Phaco
	- Chất nhầy phẫu thuật
- Độ nhớt ≥ 30.000 cps.
- Thể tích: ≥ 2.0ml/ống/hộp.
- Đóng gói vô trùng.
- Kèm kim bơm nhày
	2ml/ống/hộp
	Ống
	              1.000   
	

	101
	Chất nhầy dùng trong Phẫu thuật Phaco kim 27G
	- Chất nhầy phẫu thuật
- Độ nhớt ≥ 30.000 cps.
- Thể tích: ≥ 1.0ml/ống/hộp.
- Đóng gói vô trùng.
- Kèm kim bơm nhày ≥ 27G
	1,1ml/ống/hộp
	Ống
	                 900   
	

	102
	Chất nhầy dùng trong Phẫu thuật Phaco
	- Chất nhày phẫu thuật 
- Độ nhớt ≤ 6.000 cPs
- Đóng gói: 2ml đóng gói trong túi đã tiệt trùng 2 lớp
- Kèm kim bơm nhày
	2ml/ống/hộp
	Ống
	              4.100   
	

	103
	Chất nhuộm bao Trypanblue
	- Thành phần có trypan blue
- Giúp quan sát xé bao thủy tinh thể với thủy tinh thể.
- Đóng gói vô khuẩn, 
	0.75ml/ xylanh; 
5 xylanh/ hộp
	Xylanh/Lọ
	                 210   
	

	104
	Băng phim dính y tế trong suốt
	- Kích thước 6cm x 7 cm.
- Đóng gói vô trùng.
- Dùng trong phẫu thuật Mắt
	100 cái/ hộp
	Cái
	              6.000   
	

	105
	Dao mổ phaco 2.8 mm
	- Dao mổ mắt 2.8mm
- Vật liệu: lưỡi thép không gỉ, vát 2 mặt
- Vô trùng
- Xuất xứ: Châu Âu hoặc G7
	6 cái/ hộp
	Cái
	                 870   
	

	106
	Dao mổ phaco 15 độ
	- Dao mổ phaco 15 dộ
- Làm bằng thép y tế không gỉ
- Lưỡi dao thẳng, 1 mặt vát.
- Xuất xứ: Châu Âu hoặc G7
	6 cái/ hộp
	Cái
	                 870   
	

	
	 Vật tư Theo máy Phaco Oertli

	107
	Đầu típ phaco kích thước 2.8mm
	- Chất liệu titan, thiết kế vát 30 độ, phù hợp cho vết mổ 2.8mm.
- Có thể hấp dùng lại nhiều lần.
- Phù hợp với dòng máy của Oertli - Thuỵ Sỹ
	
	
	                   10   
	

	108
	Đầu Silicon sleeve dùng cho kim phaco tip 2.8 mm 
	- Chất liệu silicon, thiết kế phù hợp với đầu típ EasyTip của Oerli-Thuỵ Sỹ, phù hợp với vết mổ 2.8mm
- Có thể hấp ướt dùng lại nhiều lần.
- Phù hợp với dòng máy Oerli-Thuỵ Sỹ.
	
	
	                 130   
	

	109
	Bộ dây tưới hút/ Cassette có thể hấp lại nhiều lần 
	- Chất liệu silicone
- Có thể hấp ướt dùng lại nhiều lần
- Phù hợp với dòng máy của Oertli - Thuỵ Sỹ
	
	
	                   12   
	

	110
	Tay cầm phaco 
	- Tay cầm có chất liệu titan
- Có thể hấp dùng lại nhiều lần.
- Phù hợp với dòng máy của Oertli-Thuỵ Sỹ
	
	
	                     4   
	

	111
	Tay cầm I/A
	Tay cầm có chất liệu titan, Chiều dài tay cầm 107mm, cổng hút 0.35 mm, có thể hấp dùng lại nhiều lần. Phù hợp với dòng máy của Oertli – thụy sỹ
	
	
	                     3   
	

	112
	I/A Aspiration tips
	Chất liệu titan, thiết kế thẳng hoặc cong 45 độ, phù hợp cho vết mổ 2,8 mm. có thể hấp dùng lại nhiều lần. Phù hợp với dòng máy của Oertli - thụy sỹ.
	
	
	                     5   
	

	 
	Tổng: 112 mặt hàng


PHỤ LỤC II
MẪU BÁO GIÁ HÀNG HOÁ
(Kèm theo thư mời số:     /TM-BVM&DL ngày 13/6/2025 của Bệnh viện Mắt & Da liễu Hải Dương)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương

( tên Công ty)......có địa chỉ tại: .........., số điện thoại liên hệ:........, số đăng ký kinh doanh.....được cấp bởi....., ngày...tháng... năm...

Căn cứ Thư mời báo giá của Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương theo thư mời số:.../TM-BVm&DL ngày... tháng...năm 2025.

Căn cứ khả năng cung cấp hàng hoá của Công ty.

Chúng tôi xin gửi tới quý viện bảng báo giá chi tiết các mặt hàng như sau:


1.Báo giá:

















                                                    ĐVT: Đồng
	STT
	Danh mục hàng hoá
 
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất
	Thông số kĩ thuật
	Mã HS
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Số lượng/khối lượng
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Đơn giá(VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, thuế và phí khác, chi phí vận chuyển và thực hiện dịch vụ sau bán hàng tại Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương.



2.Báo giá này có hiệu lực trong vòng tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày...tháng...năm ...



3. Chúng tôi cam kết:



- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận dăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 



- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá 



- Những thông tin nêu trên báo giá là trung thực.


                        ....., ngày ....tháng ....năm ...

                                                                                                                           Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 


                       (ký tên,đóng dấu)

